MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ  I 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN NGỮ VĂN 6
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện đồng thoại
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết được một bài văn kể trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	20
	10
	20
	20
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện đồng thoại
	Nhận biết: 

- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện đồng thoại; chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật. 
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); nghĩa của từ. 
Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện. 
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật. 
- Xác định được nghĩa của từ Hán Việt. 
- Nêu được chủ đề của văn bản. 

- Nhận xét, đánh giá được ý nghĩa hành động của nhân vật trong văn bản. 
Vận dụng:

 Nêu được bài học rút ra từ văn bản. 
	4 TN


	4TN; 1TL

	1TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	4 TN
	4TN; 1TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30


ĐỀ:
	TRƯỜNG TH&THCS

………..
	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I

NĂM HỌC 2023-2024

Môn : Ngữ văn               Khối 6
Thời gian: 90 phút  ( không kể thời gian phát đề)
	Duyệt

	     Họ và tên HS:  ………………………………………………………………………           Lớp  ……………………………….   


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Một hôm, đàn Kiến phát hiện một chú Ong nhỏ bị thương đang nằm dưới khóm hoa hồng trong vườn. Ong nhỏ không bay được nữa, đang nằm rên la vì đau. Đàn Kiến tốt bụng ngay lập tức cố gắng nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.

Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.

Ong nhỏ không quên ơn cứu mạng của đàn Kiến. Việc đầu tiên nó làm sau khi khỏi là tặng đàn Kiến một lẵng hoa đầy mật. Nó nói: “Các bạn Kiến, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Đây là mật hoa tươi tôi tặng các bạn, xin hãy nhận lấy, mong các bạn sẽ thích”.

Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.

(Trích “Mật hoa thơm ngọt” Trương Thái - NXB Thanh niên, 2018 )

Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn trích trên thuộc thể loại nào? 
A. Bút ký.             B. Truyện đồng thoại.                C. Thơ.                     D. Truyện ngắn.
Câu 2 (0,5 điểm): Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 
       A. Thứ nhất.              B. Thứ hai.                      C. Thứ ba.                   D. Thứ hai và ba.
Câu 3 (0,5 điểm): Trong câu văn “Vài hôm sau, Ong nhỏ đã hồi phục sức khỏe, lại có thể bay lượn tung tăng trong vườn hoa như trước.” có mấy từ láy? 
       A. Một từ.                 B. Hai từ.                            C. Ba từ.                   C. Bốn từ. 
Câu 4 (0,5 điểm): Trong đoạn trích trên, đàn kiến có hành động gì khi thấy Ong nhỏ bị thương? 

A. Tặng Ong nhỏ lẵng hoa .                                           B. Nói lời cảm ơn Ong nhỏ.
C. Nhấc Ong nhỏ lên, tìm cách đưa về nhà.                  D. Nhận lẵng hoa từ Ong nhỏ.
Câu 5 (0,5 điểm): Tại sao đàn Kiến lại giúp đỡ chú Ong nhỏ? 
A. Vì Ong nhỏ đáng yêu.                      B. Vì Ong nhỏ đang nằm dưới khóm hoa hồng.

C.Vì Ong nhỏ không bay được nữa.     D. Vì đàn Kiến tốt bụng và Ong nhỏ đang bị thương.

Câu 6 (0,5 điểm): Từ in đậm trong câu “Đàn Kiến thấy Ong nhỏ chân thành quá liền nhận món quà đáng quý rồi cùng Ong nhỏ thưởng thức mật hoa ngọt thơm.” có nghĩa là gì? 
      A. Chân thực.                   B. Thành khẩn.              C. Thật lòng.              D. Thành quả.
Câu 7 (0,5 điểm): Ong nhỏ tặng đàn Kiến lẵng hoa đầy mật thể hiện điều gì? 
      A. Ong nhỏ thể hiện sự hào phóng.                 

      B. Ong nhỏ thể hiện sự quan tâm với đàn kiến.
      C. Ong nhỏ thể hiện lòng biết ơn với đàn Kiến.        

      D. Ong nhỏ thể hiện lòng thơm thảo.
Câu 8 (0,5 điểm): Chủ đề của đoạn trích trên? 
    A. Đề cao tình yêu thương và lòng biết ơn trong cuộc sống.

    B. Thể hiện tinh thần nghĩa hiệp.

    C. Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái.

    D. Ca ngợi những người đã giúp đỡ mình.

Câu 9 (1,0 điểm): Hành động sẵn sàng giúp đỡ Ong nhỏ của đàn kiến có ý nghĩa gì?
Câu 10 (1,0 điểm): Từ đoạn trích trên em rút ra bài học gì cho mình trong cuộc sống. 
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)

         Mỗi trải nghiệm trong đời sẽ luôn để lại cho chúng ta những bài học nhất định, đó có thể là: một chuyến đi xa, một lần mắc lỗi, một lần làm việc tốt, .... Từ thực tế của bản thân, em hãy viết bài văn kể lại trải nghiệm đáng nhớ ấy.
------------------------- Hết -------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn 6 (Đề chính thức)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	Đánh giá ý nghĩa, giá trị tư tưởng của chi tiết  (Gợi ý: Thể hiện tinh thần yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống)
(HS có cách diễn đạt khác nếu đúng vẫn chấm trọn điểm.)
	1,0

	
	10
	 HS nêu được cụ thể bài học (Gợi ý: Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn; luôn trân trọng, biết ơn người đã giúp đỡ mình và tìm cách báo đáp....) 

(HS có cách diễn đạt khác nếu đúng vẫn chấm trọn điểm.)
	1,0

	II
	
	Làm văn
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Kể trải nghiệm đáng nhớ
	0,25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm của bản thân
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm đáng nhớ của bản thân.
- Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

- Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan.

- Trình bày các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.

- Kết hợp kể và miêu tả, biểu cảm.

- Ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25


